
Hoc360.net  - Tài liệu bài giảng miễn phí
Hoc360.net  - Tài liệu bài giảng miễn phí

 
[image: image1]
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Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:
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Bài 4. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:
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Bài 5. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:
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Bài 6. Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
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Bài 7. * Tính giá trị của đa thức:
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II. HẰNG ĐẲNG THỨC
Bài 1. Điền vào chỗ trống cho thích hợp:
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Bài 3. Thực hiện phép tính:
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Bài 4. Tính giá trị biểu thức bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:
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Bài 5. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
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Bài 6. Giải các phương trình sau:
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Bài 7. So sánh hai số bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:

a) 

[image: image104.wmf]A

1999.2001

=

 và 
[image: image105.wmf]B

2

2000

=


b) 
[image: image106.wmf]A

16

2

=

 và 
[image: image107.wmf]B

248

(21)(21)(21)(21)

=++++



c) 
[image: image108.wmf]A

2011.2013

=

 và 
[image: image109.wmf]B

2

2012

=


d) 
[image: image110.wmf]A

2464

4(31)(31)...(31)

=+++

 và 
[image: image111.wmf]B

128

31

=-


Bài 8. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
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Bài 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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III. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
VẤN ĐỀ I. Phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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VẤN ĐỀ II. Phương pháp nhóm nhiều hạng tử
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 5. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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VẤN ĐỀ III. Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 5. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 6. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 7. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Bài 8. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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VẤN ĐỀ IV. Một số phương pháp khác
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (tách một hạng tử thành nhiều hạng tử)

a) 
[image: image222.wmf]xx

2

56

-+




b) 
[image: image223.wmf]xx

2

3930

+-



c) 
[image: image224.wmf]xx

2

32

-+



d) 
[image: image225.wmf]xx

2

918

-+




e) 
[image: image226.wmf]xx

2

68

-+




f) 
[image: image227.wmf]xx

2

514

--



g) 
[image: image228.wmf]xx

2

65

++




h) 
[image: image229.wmf]xx

2

712

-+



i) 
[image: image230.wmf]xx

2

710

-+


Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (tách một hạng tử thành nhiều hạng tử)

a) 
[image: image231.wmf]xx

2

352

--




b) 
[image: image232.wmf]xx

2

26

+-




c) 
[image: image233.wmf]xx

2

7507

++



d) 
[image: image234.wmf]xx

2

12712

+-



e) 
[image: image235.wmf]xx

2

1572

+-



f) 
[image: image236.wmf]aa

2

514

--



g) 
[image: image237.wmf]mm

2

2108

++



h) 
[image: image238.wmf]pp

2

43656

-+



i) 
[image: image239.wmf]xx

2

252

++


Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (tách một hạng tử thành nhiều hạng tử)

a) 
[image: image240.wmf]xxyy

22

421

+-



b) 
[image: image241.wmf]xxyy

22

56

++



c) 
[image: image242.wmf]xxyy

22

215

+-



d) 
[image: image243.wmf]xyxy

2

()4()12

-+--


 e) 
[image: image244.wmf]xxyy

22

710

-+



f) 
[image: image245.wmf]xyzxyzyz

2

514

+-


Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (tách một hạng tử thành nhiều hạng tử)

a) 
[image: image246.wmf]aa

42

1

++




b) 
[image: image247.wmf]aa

42

2

+-




c) 
[image: image248.wmf]xx

42

45

+-



d) 
[image: image249.wmf]xx

3

1930

--




e) 
[image: image250.wmf]xx

3

76

--




f) 
[image: image251.wmf]xxx

32

514

--


Bài 5. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (thêm bớt cùng một hạng tử)

a) 
[image: image252.wmf]x

4

4

+





b) 
[image: image253.wmf]x

4

64

+




c) 
[image: image254.wmf]xx

87

1

++



d) 
[image: image255.wmf]xx

84

1

++




e) 
[image: image256.wmf]xx

5

1

++




f) 
[image: image257.wmf]xx

32

4

++



g) 
[image: image258.wmf]xx

42

224

+-




h) 
[image: image259.wmf]xx

3

24

--




i) 
[image: image260.wmf]ab

44

4

+



HD: Số hạng cần thêm bớt:


a) 
[image: image261.wmf]x

2

4



b)
[image: image262.wmf]x

2

16


c)
[image: image263.wmf]xx

2

+


d) 
[image: image264.wmf]x

2



e)
[image: image265.wmf]x

2

 

f)
[image: image266.wmf]x

2



g) 
[image: image267.wmf]x

2

4



h) 
[image: image268.wmf]xx

2

22

+


i) 
[image: image269.wmf]ab

22

4


Bài 6. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (đặt biến phụ)

a) 
[image: image270.wmf]xxxx

222

()14()24

+-++




b) 
[image: image271.wmf]xxxx

222

()4412

+++-




c) 
[image: image272.wmf]xxxx

432

25412

+++-




d) 
[image: image273.wmf]xxxx

(1)(2)(3)(4)1

+++++

 



e) 
[image: image274.wmf]xxxx

(1)(3)(5)(7)15

+++++



f) 
[image: image275.wmf]xxxx

(1)(2)(3)(4)24

++++-


Bài 7. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (đặt biến phụ)

a) 
[image: image276.wmf]xxxxxx

2222

(48)3(48)2

++++++


b) 
[image: image277.wmf]xxxx

22

(1)(2)12

++++-



c) 
[image: image278.wmf]xxxx

22

(87)(815)15

+++++



d) 
[image: image279.wmf]xxxx

(2)(3)(4)(5)24

++++-


VẤN ĐỀ V. Tổng hợp
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 

[image: image280.wmf]xx

2

43

++




b) 
[image: image281.wmf]xx

2

1653

--



c) 
[image: image282.wmf]xx

2 

275

++



d) 

[image: image283.wmf]xx

2

235

+-




e) 
[image: image284.wmf]xxx

32

313

-+-



f) 
[image: image285.wmf]xx

2

45

--



g) 
[image: image286.wmf]aa

222

(1)4

+-



h) 
[image: image287.wmf]xxx

32

3–412

-+



i) 
[image: image288.wmf]xxx

43

1

+++



k) 
[image: image289.wmf]xxx

432

––1

+



l) 
[image: image290.wmf]xx

22

(21)–(–1)

+



m) 
[image: image291.wmf]xx

42

4–5

+


Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 

[image: image292.wmf]xyxy

22

--+-



b) 
[image: image293.wmf]xxyxy

()55

+--



c) 
[image: image294.wmf]xxyy

22

55

-+-



d) 
[image: image295.wmf]xxyxxy

322

551010

--+


e) 
[image: image296.wmf]xy

33

278

-




f) 
[image: image297.wmf]xyxy

22

–––



g) 
[image: image298.wmf]xyxyy

222 

2

--+



h) 
[image: image299.wmf]xyx

22

44

-+-



i) 
[image: image300.wmf]xy

66

-



k) 
[image: image301.wmf]xxxz

323

331–27

+++


l) 
[image: image302.wmf]xxy

22

44–91

++



m) 
[image: image303.wmf]xxxyy

2

–3–3

+


Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 

[image: image304.wmf]xxyyz

222

510520

-+-


b) 
[image: image305.wmf]xzyxy

222

2

-+-



c) 
[image: image306.wmf]aayaxxy

32

--+



d) 
[image: image307.wmf]xxyzy

222

24

--+



e) 
[image: image308.wmf]xxyyz

222

36312

-+-


f) 
[image: image309.wmf]xxyzy

222

6259

--+



g) 
[image: image310.wmf]xyyzz

222

2

-+-



h) 
[image: image311.wmf]xxyyxzyz

22

–2–

++


i) 
[image: image312.wmf]xxytxty

2

–2–2

+



k) 
[image: image313.wmf]xyzyxz

236

+++



l) 
[image: image314.wmf]xxzxyyz

2

224

+++


m) 
[image: image315.wmf]xyzxyz

3333

()–––

++


Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 
[image: image316.wmf]xxzyzxyzy

3223

++-+





b) 
[image: image317.wmf]bcbccacaabab

()()()

++--+



c) 
[image: image318.wmf]abcbcacab

222

()()()

-+-+-




d) 
[image: image319.wmf]aaaa

6432

22

-++



e) 
[image: image320.wmf]xxxxxxx

9765432

1

---+++-




f) 
[image: image321.wmf]xyzxyz

3333

()

++---



g) 
[image: image322.wmf]abcabcbcacab

3333

()()()()

++-+--+--+-


h) 
[image: image323.wmf]xyzxyz

333

3

++-


Bài 5. Giải các phương trình sau:

a) 

[image: image324.wmf]xxx

2

(2)–(–3)(3)6

-+=




b) 
[image: image325.wmf]xxx

2

(3)(4)(4–)10

+++=



c) 
[image: image326.wmf]xxx

2

(4)(1–)(1)7

+++=




d) 
[image: image327.wmf]xxx

2

(–4)–(–2)(2)6

+=



e) 
[image: image328.wmf]xxx

2

4(–3)–(2–1)(21)10

+=



f) 
[image: image329.wmf]xxx

2

25(3)(1–5)(15)8

+++=



g) 
[image: image330.wmf]xxx

2

9(1)–(3–2)(32)10

++=



h) 
[image: image331.wmf]xxx

2

4(–1)(2–1)(21)3

-++=-


Bài 6. Chứng minh rằng:

a) 

[image: image332.wmf]aaaa

2

(1)2(1)

+++

chia hết cho 6 với 
[image: image333.wmf]aZ

Î

.

b) 
[image: image334.wmf]aaaa

(23)2(1)

--+

 chia hết cho 5 với 
[image: image335.wmf]aZ

Î

.


c) 
[image: image336.wmf]xx

2

220

++>

 với 
[image: image337.wmf]xZ

Î

.


d) 
[image: image338.wmf]xx

2

450

-+-<

 với 
[image: image339.wmf]xZ

Î

.
IV. CHIA ĐA THỨC
VẤN ĐỀ I. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image340.wmf]53

(2):(2)

--




b) 
[image: image341.wmf]yy

73

():()

--



c) 
[image: image342.wmf]xx

1210

:()

-



d) 
[image: image343.wmf]xx

63

(2):(2)




e) 
[image: image344.wmf]xx

52

(3):(3)

--



f) 
[image: image345.wmf]xyxy

2422

():()


Bài 2. Thực hiện phép tính:

a) 

[image: image346.wmf]xx

96

(2):(2)

++



b) 
[image: image347.wmf]xyx

43

():(2)

--



c) 
[image: image348.wmf]xxxx

252

(24):(24)

++++



d) 
[image: image349.wmf]xx

232

1

2(1):(1)

3

++



e) 
[image: image350.wmf]xyxy

52

5

5():()

6

--


Bài 3. Thực hiện phép tính:

a) 

[image: image351.wmf]xyy

2

6:3




b) 
[image: image352.wmf]xy xy

232

6:2



c) 
[image: image353.wmf]xyxy

2

8:2



d) 
[image: image354.wmf]xyxy

253

5:




e) 
[image: image355.wmf]xyxy

432

(4):2

-



f) 
[image: image356.wmf]xyzxz

343

:(2)

-



g) 
[image: image357.wmf]xyxy

3322

31

:

42

æö

-

ç÷

èø



h) 
[image: image358.wmf]xyzxy

243

9:12



i) 
[image: image359.wmf]xyxyxy

3232

(2)(3):2



k) 
[image: image360.wmf]abab

ab

2332

224

(3)()

()



l) 
[image: image361.wmf]xyxy

xy

2322

322

(2)(3)

(2)


Bài 4. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image362.wmf]xxxx

32

(25):

-+



b) 
[image: image363.wmf]xxxx

432

(32):(2)

-+-


c) 
[image: image364.wmf]xxxx

5232

(23–4):2

-+



d) 

[image: image365.wmf]xxyxyx

322

1

(–23):

2

æö

+-

ç÷

èø


e) 
[image: image366.wmf]xyxyxyxy

5422

3()2()3():5()

éù

---+--

ëû


Bài 5. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image367.wmf]xyxyxyxy

52332422

(345):2

+-



b) 
[image: image368.wmf]axaxaxax

633453

3393

:

57105

æö

+-

ç÷

èø



c) 
[image: image369.wmf]xyxyxyxyy

2344222

(915):3(23)

---


d) 
[image: image370.wmf]xxyxxyxyxyxx

232

(6):(23):(21)

-++--



e) 
[image: image371.wmf]xxyxxyxyxyxy

225344223

3

():(6915):

2

-+-+


VẤN ĐỀ II. Chia đa thức cho đa thức
Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image372.wmf]xxx

32

(–3):(–3)





b) 
[image: image373.wmf]xxx

2

(224):(2)

+-+




c) 
[image: image374.wmf]xxx

4

(––14):(–2)

 



d) 
[image: image375.wmf]xxxx

32

(33):(3)

-+--





e) 
[image: image376.wmf]xxx

32

(–12):(–2)

+





f) 
[image: image377.wmf]xxxx

32

(256–15):(2–5)

-+



g) 
[image: image378.wmf]xxxx

32

(35915):(53)

-+-+-



h) 
[image: image379.wmf]xxxx

23

(62621):(23)

-+-+-


Bài 2. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image380.wmf]xxxxx

4232

(2533):(3)

-+---



b) 
[image: image381.wmf]xxxx

5323

(1):(1)

++++



c) 
[image: image382.wmf]xxxxx

322

(25–23):(2–1)

+++



d) 
[image: image383.wmf]xxxxxx

3242

(881035):(321)

--+--+



e) 
[image: image384.wmf]xxxxxx

3422

(247):(1)

-+--++-


Bài 3. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image385.wmf]xxyyxy

22

(592):(2)

+-+





b) 
[image: image386.wmf]xxyxyxyxy

4322322

():()

-+-+



c) 
[image: image387.wmf]xxyyxyxyxyxy

545432332

(4326):(22)

+-+-+-

 d) 
[image: image388.wmf]aababbab

3223

(2772):(2)

+---


Bài 4. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image389.wmf]xyxyxxxxx

2322

(24):(2)(9123):(3)3(3)

++-----+



b) 
[image: image390.wmf]xyxyxyxyyxxy

22443322

(13561313):(23)

-+----


Bài 5. Tìm 
[image: image391.wmf]ab

,

 để đa thức 
[image: image392.wmf]fx

()

 chia hết cho đa thức 
[image: image393.wmf]gx

()

, với:

a) 
[image: image394.wmf]fxxxxaxb

432

()921

=-+++

, 
[image: image395.wmf]gxxx

2

()2

=--



b) 
[image: image396.wmf]fxxxxxa

432

()6

=-+-+

, 
[image: image397.wmf]gxxx

2

()5

=-+



c) 
[image: image398.wmf]fxxxa

32

()3105

=+-+

, 
[image: image399.wmf]gxx

()31

=+



d) 
[image: image400.wmf]fxxxa

3

()–3

=+

, 
[image: image401.wmf]gxx

2

()(–1)

=



ĐS: a) 
[image: image402.wmf]ab

1,30

==-


Bài 6. Thực hiện phép chia 
[image: image403.wmf]fx

()

 cho 
[image: image404.wmf]gx

()

 để tìm thương và dư:

a) 
[image: image405.wmf]fxxx

32

()431

=-+

, 
[image: image406.wmf]gxxx

2

()21

=+-





b) 
[image: image407.wmf]fxxxxx

423

()24375

=-++-

, 
[image: image408.wmf]gxxx

2

()1

=+-



c) 
[image: image409.wmf]fxxxxx

234

()19119202

=-+-+

, 
[image: image410.wmf]gxxx

2

()14

=+-



d) 
[image: image411.wmf]fxxyxxyxyxyxyy

4532232234

()332

=--+-+-

, 
[image: image412.wmf]gxxxyy

322

()

=-+


VẤN ĐỀ III. Tìm đa thức bằng phương pháp hệ số bất định
Bài 1. Cho biết đa thức 
[image: image413.wmf]fx

()

 chia hết cho đa thức 
[image: image414.wmf]gx

()

. Tìm đa thức thương:

a) 
[image: image415.wmf]fxxxx

32

()51110

=-+-

, 
[image: image416.wmf]gxx

()2

=-




ĐS: 
[image: image417.wmf]qxxx

2

()35

=-+



b) 
[image: image418.wmf]fxxxx

32

()3744

=-+-

, 
[image: image419.wmf]gxx

()2

=-




ĐS: 
[image: image420.wmf]qxxx

2

()32

=-+


Bài 2. Phân tích đa thức 
[image: image421.wmf]Pxxxx

43

()24

=---

 thành nhân tử, biết rằng một nhân tử có dạng:





[image: image422.wmf]xdx

2

2

++

.


ĐS: 
[image: image423.wmf]Pxxxx

22

()(2)(2)

=-+-

. 

Bài 3. Với giá trị nào của a và b thì đa thức 
[image: image424.wmf]xaxxb

32

2

+++

 chia hết cho đa thức 
[image: image425.wmf]xx

2

1

++

.

ĐS: 
[image: image426.wmf]ab

2,1

==

. 

Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 
[image: image427.wmf]xxx

32

1424

--+



b) 
[image: image428.wmf]xxx

32

443

+++



c) 
[image: image429.wmf]xx

3

76

--



d) 
[image: image430.wmf]xx

3

1930

--




e) 
[image: image431.wmf]aaa

32

6116

-+-


Bài 5. Tìm các giá trị a, b, k để đa thức 
[image: image432.wmf]fx

()

 chia hết cho đa thức 
[image: image433.wmf]gx

()

:

a) 
[image: image434.wmf]fxxxxxk

432

()921

=-+++

, 
[image: image435.wmf]gxxx

2

()2

=--

.

ĐS: 
[image: image436.wmf]k

30

=-

.

b) 
[image: image437.wmf]fxxxxaxb

432

()33

=-+++

, 
[image: image438.wmf]gxxx

2

()34

=-+

.

ĐS: 
[image: image439.wmf]ab

3,4

==-

.

Bài 6. Tìm tất cả các số tự nhiên k để cho đa thức 
[image: image440.wmf]fkkk

32

()215

=++

 chia hết cho nhị thức 
[image: image441.wmf]gkk

()3

=+

.






ĐS: 
[image: image442.wmf]kk

0,3

==

.
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I
Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) 

[image: image443.wmf]xxxx

322

(322).(5)

-++



b) 
[image: image444.wmf]axxaax

233

(53).(2)

-+-



c) 
[image: image445.wmf]xxxx

22

(352)(243)

+--+



d) 
[image: image446.wmf]aabababbab

432234

()()

++++-


Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image447.wmf]aaaa

22

(1)(1)

+--+




b) 
[image: image448.wmf]aaaaaa

22

(2)(2)(24)(24)

+-++-+



c) 
[image: image449.wmf]yxyxy

22

(23)(23)12

+---



d) 
[image: image450.wmf]xxxxxx

3332

(1)(1)(1)(1)(1)

+------++


Bài 3. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phụ thuộc vào x:

a) 
[image: image451.wmf]xxxx

33

(1)(1)6(1)(1)

--+++-


b) 
[image: image452.wmf]xxxxxx

22

(1)(1)(1)(1)

+-+--++



c) 
[image: image453.wmf]xxx

2

(2)(3)(1)

----



d) 
[image: image454.wmf]xxxxxx

22

(1)(1)(1)(1)

+-+--++



e) 
[image: image455.wmf]xxxx

33

(1)(1)6(1)(1)

--+++-


f) 
[image: image456.wmf]xxx

22

(3)(3)12

+---


Bài 4. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 

[image: image457.wmf]Aaaa
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Bài 5. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 
[image: image461.wmf]xyxy

22

12

+--




b) 
[image: image462.wmf]abcdabcd

2222

22

+---+



c) 
[image: image463.wmf]ab

33

1

-





d) 
[image: image464.wmf]xyzyzxzxy

222

()()()

-+-+-



e) 
[image: image465.wmf]xx

2

1536

-+





f) 
[image: image466.wmf]xxyy

126612

32

-+



g) 
[image: image467.wmf]xx

82

64

-





h) 
[image: image468.wmf]x

22

(8)784

--


Bài 6. Thực hiện phép chia các đa thức sau: (đặt phép chia vào bài)
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Bài 7. Thực hiện phép chia các đa thức sau:
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Bài 8. Giải các phương trình sau:
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Bài 9. Chứng minh rằng:
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 với mọi giá trị của x.
Bài 10. Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
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